[bookmark: bookmark8]Mẫu số 14a. Thông tin, dữ liệu chi tiết về bản đồ địa chính
THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)
	STT
	Danh mục thông tin, dữ liệu
	Số lượng

	1
	Bản đồ địa chính
	□
	………..

	
	- Tờ bản đồ số:………………………………………………………………..
- Địa chỉ hành chính: xã: ………………., tỉnh: …………………………
Loại bản đồ dạng số (Vector) □     Loại bản đồ dạng ảnh (Raster) □
	

	2
	Dữ liệu không gian đất đai nền
	□
	………..

	
	- Đơn vị hành chính: xã: ……………….., tỉnh: ……………………
- Lớp dữ liệu điểm khống chế đo đạc              □
- Lớp dữ liệu biên giới, địa giới                        □
- Lớp dữ liệu thủy hệ                                        □
- Lớp dữ liệu giao thông                                   □
- Lớp dữ liệu địa danh, ghi chú                        □
	

	3
	Dữ liệu không gian địa chính
	□
	………..

	
	- □ Toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã, □ Tờ bản đồ số: ………….
- Đơn vị hành chính: xã: ………………………, tỉnh: ……………….
	

	4
	Thông tin, dữ liệu khác ……………………………………………..
	□
	………..


[bookmark: bookmark11]Mẫu số 14b. Thông tin, dữ liệu chi tiết về thống kê, kiểm kê đất đai
THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT VỀ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)
	STT
	Loại tài liệu
	Cung cấp
	Năm
	Tên đơn vị hành chính
	Số lượng

	
	
	
	
	Xã/Tỉnh (1)
	Vùng
	Cả nước
	

	I
	Thông tin, dữ liệu về thống kê đất đai

	1
	Bộ tài liệu kết quả thống kê đất đai (dạng file PDF)
	□
	…….
	……………………………
	………

	2
	Bộ số liệu kết quả thống kê đất đai
	□
	…….
	……………………………
	………

	II
	Thông tin, dữ liệu về kiểm kê đất đai

	1
	Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	□
	…….
	………
	…….
	□
	………

	2
	Dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất
	□
	…….
	…….
	……...
	□
	………

	3
	Bản đồ kiểm kê đất đai
	□
	…….
	……………………………
	………

	4
	Dữ liệu không gian kiểm kê đất đai
	□
	…….
	……………………………
	………

	5
	Bộ tài liệu kết quả kiểm kê đất đai (dạng file PDF)
	□
	…….
	………
	……..
	□
	………

	6
	Bộ số liệu kết quả kiểm kê đất đai
	□
	…….
	………
	……..
	□
	………

	III
	Thông tin, dữ liệu về kiểm kê chuyên đề

	1
	Bản đồ kiểm kê đất đai chuyên đề: ………………………
	□
	…….
	…….
	…….
	□
	………

	2
	Dữ liệu không gian kiểm kê theo chuyên đề:…………………
	□
	…….
	……………………………
	………

	3
	Bộ tài liệu kết quả kiểm kê đất đai theo chuyên đề (dạng file PDF):...............
	□
	…….
	………
	…….
	□
	………

	4
	Bộ số liệu kết quả kiểm kê đất đai theo chuyên đề:…………………….
	□
	…….
	………
	…….
	□
	………

	IV
	Thông tin, dữ liệu khác: ………………………………………..………..
	□
	………


Ghi chú: (1) Đối với dữ liệu được xây dựng, hình thành trước 01/7/2025 thì thông tin, dữ liệu chi tiết về thống kê, kiểm kê đất đai được cung cấp gồm cấp xã và cấp tỉnh.

